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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.  

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Môn học Thực hành sử dụng phân bón và thuốc BVTV là môn học thực hành trong 

chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và BVTV. Giáo trình Thực hành sử dụng phân bón 

và thuốc BVTV được biên soạn theo chương trình dạy nghề Trồng trọt và BVTV trình độ 

Trung cấp của Trường Cao đẳng Sơn La. Bộ giáo trình là cơ sở cho các giảng viên soạn 

giáo án để giảng dạy, là tài liệu học tập của học sinh ngành Trồng trọt và BVTV và là tài 

liệu tham khảo cho các cán bộ nông nghiệp. 

Để hoàn thành bộ giáo trình chúng tôi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng 

cục dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời nhận được những ý kiến 

đóng góp tích cực của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các nhà quản lý trong lĩnh 

vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã được sự quan 

tâm giúp đỡ và đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa chuyên 

môn của Nhà trường và đồng nghiệp.  

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ban chủ 

nhiệm và các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ 

quản lý, cán bộ kỹ thuật và các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn. 

Sơn La, ngày       tháng      năm 20203 

 

Xin chân thành cám ơn! 

Tham gia biên soạn: 

1. Nguyễn Thị Vân (Chủ biên) 
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Tên Môn học: Thực hành sử  dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

Mã số môn học: MH22 

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ ( lý thuyết 15 giờ, thực hành thực tập 43 giờ, kiểm tra 

2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất môn học 

- Vị trí 

- Vị trí: môn học Thực hành sử  dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật  là mô học thực 

hành trong chương trình Trung cấp nghề TT và BVTV. Môn này được bố trí sau các môn 

học cơ sở và trước các môn học chuyên ngành  

- Tính chất: Là môn học thực hành ngành Trung cấp nghềTT và BVTV nhằm rèn 

luyện cho học sinh các kỹ năng cần thiết về kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc BVTV 

- Tính chất 

+ Là một trong những môn học chuyên ngành của ngành Trung cấpTT và BVTV, yêu cầu 

sinh viên cần phải đảm bảo đủ số giờ lý thuyết, thực hành và kiểm tra. 

+ Thực hành sử  dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là môn học thực hành, chuyên 

nghiên cứu quy trình kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc BVTV. Môn học nhằm trang bị 

cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận dụng vào trong nghề nghiệp và sản 

xuất. 

+ Nội dung môn học được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiếm thức và kỹ năng thực hành. 

II. Mục tiêu môn học 

-  Kiến thức 

+ Mô tả được các bước của kỹ thuật ủ và sử dụng phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh  

+ Giới thiệu được một số loại phân xanh, khai thác và sử dụng phân xanh 

+ Trình bày quy trình và kỹ thuật bón phân cho một số cây trồng cụ thể 

+ Biết tính toán lượng thuốc BVTV cần pha theo yêu cầu 

+ Điều tra, đánh giá được tình hình sử dụng một số loại thuốc BVTV 

+ Nhận biết được các triệu chứng của người bị ngộ độc thuốc BVTV. 

- Kỹ năng 

+ Tính toán được lượng phân bón và phối trộn được các lọai phân bón cho cây trồng 

+ Thực hiện kỹ thuật bón phân đối với phân hữu cơ và phân vô cơ và phân thế hệ mới như 

phân viên nén, phân nano 
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+ Tính toán lượng phân bón và thực hiện quy trình kỹ thuật bón phân cho một số loại cây 

trồng cụ thể.  

+ Pha được thuốc theo đúng tỷ lệ, nồng độ đã tính toán. Phun đúng kỹ thuật, đảm bảo an 

toàn vệ sinh lao động 

+ Vận hành sử dụng được máy phun thuốc BVTV 

+ Phun và thử được hiệu lực 1 số loại thuốc trừ dịch hại, 

+ Xử lý được các tình huống cụ thể của người bị ngộ độc thuốc BVTV trước khi đưa đến 

cơ sở y tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Rèn luyện được tính nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường, sức khoẻ cộng đồng. 

+ Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn 

sau khi tốt nghiệp. 

III. Nội dung môn học 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

STT Tên các bài trong mô đun Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài 

Kiểm tra 

1 Bài 1: Xác định lượng phân bón cần 

thiết cho cây trồng 

4 1 3  

2 Bài 2: Thực hành bón phân cho cây 

trồng 

24    

 2.1. Thực hành ủ và bón phân hữu 

cơ, phân hữu cơ vi sinh 

 

    

 2.1.1. Thực hành kỹ thuật ủ phân 

hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh 

4 1 3  

 2.1.2. Thực hành kỹ thuật sử dụng 

phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh 

4 1 3  

 2.2. Thực hành khai thác và sử dụng 4 1 2 1 
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phân xanh 

 2.3. Thực hành sử dụng phân vô cơ 

2.3.1. Bón trực tiếp qua đất 

4 1 3  

 2.3.2. Bón phân bằng cách hòa với 

nước và bón vào đất 

    

 2.3.3. Bón phân thông qua hình thức 

phun lên trên lá 

4 1 3  

 2.4.  Thực hành sử dụng phân viên 

nén 

4 1 3  

3 Bài 3. Thực hành nhận biết, tính toán 

và pha chế thuốc trừ sâu bệnh hại                   

3.1. Nhận biết các dạng thuốc BVTV 

3.2. Tính lượng nước thuốc theo yêu 

cầu 

3.3. Pha trộn thuốc 

 

8 2 6  

4 Bài 4. Thực hành tháo lắp, sử dụng 

và bảo dưỡng bình phun thuốc 

BVTV   

4.1. Tháo lắp bình phun theo đúng 

trình tự thiết kế 

4.2. Sử dụng và bảo dưỡng bình 

phun 

4 1 3  

5 Bài 5. Điều tra, đánh giá tình hình sử 

dụng một số loại thuốc BVTV trong 

thực tiễn sản xuất và phun thử thuốc 

BVTV trừ dịch hại chính 

5.1.Điều tra, đánh giá tình hình sử 

dụng thuốc BVTV trong thực tiễn 

sản xuất hiện nay 

5.2.Phun và thử hiệu lực của một số 

loại thuốc trừ sâu sâu hại cây lúa, 

ngô, sâu hại rau,  sâu hại cây công 

16 4 11 1 
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nghiệp, sâu hại cây ăn quả 

5.3. Phun và thử hiệu lực của một số 

loại thuốc trừ bệnh hại lúa và một số 

bệnh trên rau, bệnh hại cây ăn quả, 

bệnh hại cây công nghiệp 

 

6 Bài 6. Thực hành sơ cứu người ngộ 

độc thuốc hóa học trừ dịch hại cây 

trồng   

6.1. Triệu chứng người bị ngộ độc 

6.2. Sơ cấp cứu người bị ngộ độc 

theo tình huống giả định 

 

4 1 3  

Tổng cộng 60 15 43 2 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Xác định lượng phân bón cần thiết cho cây trồng 

A. Mục tiêu của bài 

- Tính toán được lượng phân bón cụ thể cho một loại cây trồng 

B. Nội dung bài: 

1.1. Vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp 

 Quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất cây trồng của cây phụ thuộc vào tác 

dụng tổng hợp của nhiều yếu tố: Ánh sáng, nhiệt độ, nước, thức ăn… Trong các điều kiện 

sản xuất, việc điều khiển các yếu tố để tăng sinh trưởng và năng suất rất khác nhau. Điều 

khiển chế độ nước, thức ăn dễ hơn và thực tế sản xuất người ta coi phân bón là đòn bẩy 

tăng năng suất cây trồng. Thực tế đã chứng minh rằng, mức tăng năng suất cây trồng ở 

trong mối liên hệ chặt chẽ với số lượng phân bón được sử dụng. 

1.1.1. Phân bón và năng suất cây trồng 

Bằng kinh nghiệm sản xuất của mình, nông dân Việt Nam đã đúc kết "nhất nước, nhì 

phân, tam cần, tứ giống". Câu nông dao trên đã khẳng định vai trò của phân bón trong hệ 

thống liên hoàn tăng năng suất cây trồng. 

 Trong mấy thập kỉ vừa qua, năng suất cây trồng đã không ngừng tăng lên, ngoài 

vai trò của giống mới còn có tác dụng quyết định của phân bón. Giống mới cũng chỉ phát 
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huy được tiềm năng của mình cho năng suất cao khi được bón đủ phân và bón phân hợp 

lý. Trong nền nông nghiệp thế giới cũng vậy, việc ra đời của phân bón hóa học đã làm 

tăng năng suất cây trồng, hầu hết các loại cây trồng chỉ có năng suất cao khi được bón 

phân một cách hợp lý. 

1.1.2. Phân bón và chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

 Cây trồng hút chất dinh dưỡng trong đất và từ phân bón để tạo nên sản phẩm của 

mình sau khi kết hợp với sản phẩm của quá trình quang hợp, cho nên sản phẩm thu hoạch 

phản ánh tình hình đất đai và việc cung cấp thức ăn cho cây. 

 Bón phân cân đối và vừa phải có thể làm tăng chất lượng sản phẩm. Thiếu chất 

dinh dưỡng, bón phân không cân đối hoặc bón phân quá nhu cầu của cây đều làm giảm 

chất lượng nông sản. 

1.1.3. Phân bón và môi trường 

 Phân bón, đặc biệt là phân bón hóa học có tác dụng nâng cao năng suất cây trồng 

nhưng cũng là nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường. Phân hóa học ảnh hưởng đến môi 

trường nước, đất, không khí và ảnh hưởng đến sự sống của nhiều loài sinh vật. Hậu quả 

của công nghiệp hóa chất và việc bón nhiều phân hóa học cũng có thể làm cho chất lượng 

sinh học của thực phẩm giảm sút. 

1.1.4. Phân bón và độ phì đất 

 Chúng ta biết rằng bất kỳ một cây trồng nào muốn sinh trưởng, phát triển và cho 

năng suất đều phải huy động dinh dưỡng mà chủ yếu là từ đất. Như vậy, ngoài những 

nguyên nhân gây thoái hóa đất như xói mòn, rửa trôi…thì việc không đảm bảo cân bằng 

giữa lượng dinh dưỡng mà cây trồng lấy đi và lượng dinh dưỡng được bón vào đất cũng là 

một yếu tố làm đất thoái hóa và dạng thoái hóa này ngày càng có xu thế tăng lên. 

 Ngày nay, chúng ta đã và đang hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp từ chỗ chủ 

yếu dựa vào đất sang một nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào phân bón. Vì thế, việc bón 

phân một cách thường xuyên vừa là giải pháp để bù đắp lượng dinh dưỡng do cây trồng 

hút, do rửa trôi mà còn trực tiếp ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của đất, đảm bảo cho 

sức sản xuất bền vững của đất. 

1.1.5. Phân bón và an ninh lương thực 

 Dân số thế giới dự kiến đến năm 2025 là 8,5 tỉ người. Việc tăng dân số này là áp 

lực to lớn lên tài nguyên thiên nhiên mà trước hết là tài nguyên đất và nước, bởi vì con 


